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TT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ 

1 CB Cán bộ 

2 ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long 

3 ĐH Đại học 

4 GD & ĐT Giáo dục và Đào tạo 

5 GV Giáo viên, giảng viên 

6 HS Học sinh 

7 KN Kỹ năng 

8 NL Năng lực 

9 PP Phương pháp 

10 SVĐHSP Sinh viên đại học sư phạm 

11 TN Thực nghiệm 

12 VH Văn hóa 

13 VHƯX Văn hóa ứng xử 

14 VHƯXHĐ Văn hóa ứng xử học đường 

15 XH Xã hội 
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